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 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
PHẦN I.   VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

30-6-2009 Quyết ñịnh số 1749/2009/Qð-UBND ban hành về ñơn giá, trình 
tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà 
nước thu hồi ñất. 
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PHẦN II.   VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

04-6-2009 Quyết ñịnh số 1412/Qð-UBND về việc phê duyệt ñiều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái ñịnh cư số 2 và khu nhà ở cán bộ, 
công nhân Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao. 

41 

04-6-2009 Quyết ñịnh số 1414/Qð-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 khu tái ñịnh cư dự án ñường cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai thuộc xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh. 

46 

10-6-2009 Quyết ñịnh số 1486/Qð-UBND v/v Duyệt bổ sung giá ñất ở tại 
các khu tái ñịnh cư thuộc dự án ñường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 
trên ñịa bàn thành phố Việt Trì. 

52 

19-6-2009 Quyết ñịnh số 1593/Qð-UBND về việc cho phép thành lập Hội 
Sinh vật cảnh tỉnh Phú Thọ. 

53 

22-6-2009 Quyết ñịnh số 1604/Qð-UBND v/v Quy ñịnh giá thóc ñể áp dụng 54 

Do UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản 
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thu thuế sử dụng ñất nông nghiệp năm 2009. 

22-6-2009 Quyết ñịnh số 1609/Qð-UBND về việc phê duyệt ñiều chỉnh 
nhiệm vụ, dự toán quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch nước 
khoáng Thanh Thủy. 

55 

26-6-2009 Quyết ñịnh số 1682/Qð-UBND v/v phê duyệt ñiều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2008 - 2010 của thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

59 

26-6-2009 Quyết ñịnh số 1683/Qð-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng 
ñất giai ñoạn 2009 - 2020 và Kế hoạch sử dụng ñất ñến năm 2015 
của thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao. 

65 

26-6-2009 Quyết ñịnh số 1703/Qð-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 khu tái ñịnh cư dự án ñường cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai thuộc khu vực Km5, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. 

75 

 CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ  

01-6-2009 Quyết ñịnh số 1369/Qð-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 
chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. 

78 

02-6-2009 Quyết ñịnh số 1377/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử 
bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2004 - 
2011. 

79 

08-6-2009 Quyết ñịnh số 1445/Qð-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư công trình: ðường cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai ñoạn qua xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê. 

80 

08-6-2009 Quyết ñịnh số 1447/Qð-UBND về việc chuyển Trung tâm Bảo 
trợ trẻ em mồ côi - tàn tật Việt Trì về trực thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Việt Trì. 

82 

11-6-2009 Quyết ñịnh số 1492/Qð-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư công trình: Cầu Ngọc Tháp và tuyến 
nối QL2 với QL32 thuộc dự án ñường Hồ Chí Minh ñoạn qua thị 
xã Phú Thọ. 

83 

11-6-2009 Quyết ñịnh số 1495/Qð-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư công trình: Xây dựng ñường Nguyễn 
Du và hạ tầng kỹ thuật ven hai bên ñường Nguyễn Du, thành phố 
Việt Trì (ñợt 9). 

85 

18-6-2009 Quyết ñịnh số 1566/Qð-UBND về việc phê duyệt kết quả thực 87 
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hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng ñầu năm 2009. 

19-6-2009 Quyết ñịnh số 1594/Qð-UBND về việc thành lập Trường Trung 
học phổ thông Hưng Hóa. 

89 

19-6-2009 Quyết ñịnh số 1595/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh quyền hạn 
quản lý cán bộ y tế cấp xã từ Chủ tịch UBND cấp huyện giao cho 
Giám ñốc Sở Y tế. 

90 

19-6-2009 Quyết ñịnh số 1596/Qð-UBND về việc xét tuyển viên chức các 
ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

91 

23-6-2009 Quyết ñịnh số 1617/Qð-UBND về việc xét tuyển viên chức ñơn 
vị sự nghiệp thuộc Sở Công thương. 

93 

23-6-2009 Quyết ñịnh số 1618/Qð-UBND về việc xét tuyển viên chức sự 
nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tân Sơn. 

95 

26-6-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường chỉ ñạo xóa bỏ việc 
nung gạch bằng lò gạch thủ công trên ñịa bàn tỉnh. 

97 

26-6-2009 Quyết ñịnh số 1691/Qð-UBND v/v Phê duyệt danh mục công 
trình xây dựng các trung tâm cụm xã miền núi, kế hoạch năm 
2009-2010. 

99 

29-6-2009 Quyết ñịnh số 1713/Qð-UBND về việc thu hồi và ñiều chuyển 
vốn ñầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước kế 
hoạch năm 2008. 

101 

29-6-2009 Quyết ñịnh số 1715/Qð-UBND về việc thành lập Ban Chỉ ñạo 
chính sách nhà ở và thị trường bất ñộng sản cấp tỉnh. 

104 

 HðND HUYỆN HẠ HÒA  

26-5-2009 Nghị quyết số 76/2009/NQ-HðND về Quy hoạch chi tiết cụm 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị trấn Hạ Hòa. 

106 
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PHẦN 1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
PHÚ THỌ 

Số: 1749/2009/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 30 tháng 6 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành về ñơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư khi Nhà nước thu hồi ñất 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy ñịnh 

bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền 
sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 
và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; 
Căn cứ Thông tư số 116/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sửa ñổi, 

bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTN và MT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 
ngày 25/7/2007 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01năm 2008 
của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung 
về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng 
ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải 
quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñơn giá, trình tự, thủ 
tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 
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ðiều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức 
hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 3990/2008/Qð-UBND ngày 
26/12/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 
các huyện, thành, thị và các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh 
thực hiện. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Doãn Khánh (ñã ký) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Về ñơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà 

nước thu hồi ñất năm 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 1749/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của 

UBND tỉnh Phú Thọ) 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Bản quy ñịnh này ban hành ñơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư về 
ñất, các tài sản gắn liền với ñất khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích 
quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục ñích phát triển kinh tế, 
ñược quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, d, e, g, h khoản 1; ñiểm a, c, d khoản 2 ðiều 36 Nghị 
ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004; ðiều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Nghị 
ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. Cụ thể hóa một số ñiều Nghị 
ñịnh số 197/2004/Nð-CP, Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27/01/2006 của Chính 
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất 
ñai, Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung 
về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng 
ñất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải 
quyết khiếu nại về ñất ñai và Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển Công ty 
Nhà nước thành Công ty cổ phần, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; 
Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sửa ñổi bổ sung 
Thông tư số 116/2004/TT-BTC; Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 
của Bộ Tài nguyên môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Quy ñịnh 
thành lập Hội ñồng, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; 
Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài 
chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ 
tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về 
ñất ñai. 

ðiều 2. 


